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BÀI 8. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRANG PHỤC

I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

2. Năng lực:

2.1. Năng lực công nghệ 

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được cách lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 

- Sử dụng công nghệ:  Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 

2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến sử dụng và bảo quản trang phục, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.

*N: Biết được vai trò của trang phục và bước đầu hình thành khả năng lựa chọn trang phục

II. Thiết bị dạy học và học liệu


1. Giáo viên: 


- Tranh " Lựa chọn và sử dụng trang phục".


2. Học sinh:


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra hình ảnh về một số trang phục 

Làm thế nào để có những bộ trang phục đẹp, bền? Mỗi người có thể lựa chọn, sử dụng và bảo quan trang phục của mình như thế nào cho đúng?

GV yêu cầu HS trong cùng một bàn thảo luận trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi trên

B4:
GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

GV dẫn dắt vào bài mới: Để những bộ trang phục luôn bền và đẹp thì phải sử dụng và bảo quản trang phục cho đúng. Vậy làm thế nào để sử dụng và bảo quản cho đúng thì chúng ta vào bài hôm nay.

HS định hình nhiệm vụ học tập.
	- B2:  HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, và trả lời câu hỏi trên.

B3: Báo cáo kết quả.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Lựa chọn trang phục
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chiếu hình ảnh sau, yêu cầu HS quan sát
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Giáo viên phát cho mỗi HS 01 tờ giấy A5. GV yêu cầu HS ghi tên của mình lên góc trên cùng bên trái của tờ giấy. Nhiệm vụ của mỗi HS là trong thời gian 2 phút hoàn thành yêu cầu sau

1. Nhận xét về vóc dáng của người mặc khi sử dụng trang phục có cùng kiểu may nhưng khác màu sắc và hoa văn.

B4: GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

- Màu sắc, hoa văn của trang phục ảnh hưởng đến vóc dáng của người mặc, làm người mặc có thể béo ra, thấp đi hoặc gầy đi, cao lên.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS nhận phiếu trả lời, ghi tên lên phiếu. Ghi ý kiến lên phiếu trong thời gian 2 phút.

GV yêu cầu HS đối phiếu cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công.

B3. Báo cáo kết quả

GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.

HS nhận xét bài làm của bạn 



	Tìm hiểu ảnh hưởng kiểu may đến vóc dáng người mặc

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra hình ảnh về một số trang phục như sau:
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Nhận xét về vóc dáng của người mặc khi sử dụng trang phục có cùng màu sắc nhưng khác kiểu may.

GV yêu cầu HS trong cùng một bàn thảo luận trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi trên

HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  B4. GV nhận xét đánh giá, chốt kiến thức
Kết luận:

Kiểu may của trang phục ảnh hưởng đến vóc dáng của người mặc, làm người mặc có thể béo ra, thấp đi hoặc gầy đi, cao lên.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, và trả lời câu hỏi trên.

GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công

B3. Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung..



	Tìm hiểu lựa chọn trang phục dựa trên hiệu ứng thẩm mỹ

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành các nhóm (8HS/1 nhóm)

GV phát cho mỗi nhóm các phiếu mầu có ghi các cụm từ về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, đường nét, họa tiết ảnh hưởng đến vóc dáng người mặc. GV yêu cầu các nhóm sắp xếp đúng các ảnh hưởng của chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, đường nét, họa tiết ảnh hưởng đến vóc dáng người mặc. Thời gian thảo luận 2 phút.
B4. GV nhận xét đánh giá, chốt kiến thức
Kết luận:

Lựa chọn trang phục có chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, đường nét, họa tiết làm cho người mặc có cảm giác gầy đi hoặc cao lên; hoặc người mặc có cảm giác béo ra thấp xuống
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và ảnh hưởng của chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, đường nét, họa tiết ảnh hưởng đến vóc dáng người mặc. 

GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công
B3. Báo cáo kết quả

GV trình chiếu bảng câm
Đặc điểm

Tạo cảm giác gầy đi cao lên

Tạo cảm giác béo ra thấp xuống

Chất liệu

Kiểu dáng

Màu sắc

Đường nét, họa tiết

  GV yêu cầu các nhóm lên dán ý kiến của mình lên bảng tương ứng với từng chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, đường nét, hoa văn ảnh hưởng tới vóc dáng người mặc.  Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.

	Tìm hiểu cách lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra hình ảnh về một số trang phục như sau
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Nhận xét về kiểu dáng và màu sắc của mỗi lứa tuổi: Người lớn tuổi, trẻ em; thanh thiếu niên

GV yêu cầu HS trong cùng một bàn thảo luận trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi trên

HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  B4. GV nhận xét đánh giá, chốt kiến thức
Kết luận:

- Lựa chọn trang phục  dựa trên lứa tuổi.

- Lựa chọn trang phục còn phù hợp điều kiện làm việc; sở thích về màu sắc, kiểu dáng trang phục.

- Lựa chọn trang  phục phù hợp điều kiện tài chính của gia đình.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, và trả lời câu hỏi trên.

GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công

B3. Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.


	GV hướng dẫn HS  về nhà tự học mục II. Sử dụng trang phục và mục III. Bảo quản trang phục


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

Bài tập 1. Làm bài tập mục khám phá - SGK/T45Quan sát hình 8.1 và cho biết ảnh hưởng của trang phục đến vóc dáng người mặc.

B4: 

GV nhận xét đánh giá, chốt lại câu trả lời.
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của GV.

- HS suy nghĩ và làm việc độc lập.

*N: GV giúp đỡ, hướng dẫn HS hoàn thành bài tập

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung.


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà trả lời câu hỏi:

- Trang phục em mặc hằng ngày đã được phối hợp và sử dụng đúng cách chưa? Em sẽ thay đổi như thế nào trong lựa chọn và sử dụng trang phục của mình.

Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.
B4: GV đánh giá sản phẩm của HS nộp
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: HS nộp sản phẩm vào tiết sau
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BÀI 9. THỜI TRANG

I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang.
- Nhận ra và bước đầu hình thành phong cách thời trang của bản thân

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ 

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được những kiến thức cơ bản về thời trang. Nhận biết được phong cách thời trang.
- Sử dụng công nghệ:  Nhận ra và bước đầu hình thành phong cách thời trang của bản thân 

- Đánh giá công nghệ: Đánh giá được xu hướng, phong cách thời trang.


2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến thời trang, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.


3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.

*N:  Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang.
II. Thiết bị dạy học và học liệu


1. Giáo viên: 

2. Học sinh:


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau
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Đây là hình ảnh ăn mặc  thời trang. Vậy thế nào là ăn mặc thời trang? Phong cách thời trang là gì? Có những phong cách thời trang thường gặp trong cuộc sống?

GV yêu cầu HS trong cùng một bàn thảo luận trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi trên

B4:
GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

GV vào bài mới: Ngành công nghiệp thời trang bao gồm các lĩnh vực như thiết kế, sản xuất, phân phối, quảng bá và tiêu thụ..các loại trang phục. Vậy thời trang là gì, có những phong cách thời trang nào trong cuộc sống. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta vào bài hôm nay.
	- B2:  HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.   
   *N:  Thảo luận cùng nhóm phân công.                             
B3: Báo cáo kết quả.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Tìm hiểu thời trang trong cuộc sống
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS quan sát hình 9.1/SGK-T51 và trả lời hộp khám phá
Hãy nêu sự khác biệt về thời trang của phụ nữ Việt Nam ở thời kì thế kỉ XIX và hiện nay

GV yêu cầu HS trong cùng một bàn thảo luận trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi trên

HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.     
B4: GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức, giảng giải thêm về mốt thời trang và ngành CN thời trang
Kết luận:

- Thời trang là cách mặc, trang điểm phổ biến trong xã hội tại một thời điểm nào đó; giúp người mặc trở nên tự tin hơn, thể hiện bản thân và sự tôn trọng người khác
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, và trả lời câu hỏi trên.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công.

B3. Báo cáo kết quả

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.



	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV phân chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành nội dung dưới trong thời gian 3 phút.

1. Các yếu tố làm thời trang thay đổi?

2. Xu hướng của thời trang hiện nay là gì?                                  
B4: GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

- Thời trang thay đổi do ảnh hưởng của các yếu tố như văn hoá, xã hội, kinh tế, sự phát triển khoa học và công nghệ,... 

- Xu hướng chung của thời trang là đơn giản, tiện dụng với kiểu dáng, chất liệu, màu sắc đa dạng, phong phú.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công.
B3. Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.



                                  II. Một số phong cách thời trang
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV trình chiếu một số hình ảnh một số phong cách thời trang và hỏi: phong cách thời trang là gì? Có mấy phong cách thời trang
GV: Có 4 phong cách thời trang là phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian, phong cách lãng mạn.

GV chia lớp làm các nhóm, phát phiếu giấy màu cho các nhóm(mỗi nhóm 1 màu)  ghi kiểu may, ứng dụng của các phong cách thời trang

GV yêu cầu các nhóm thảo luận và sắp xếp đúng các ý kiểu may và ứng dụng đối với từng phong cách thời trang.
B4.
GV nhận xét phần trình bày HS.

GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

II. Một số phong cách thời trang

- Phong cách thời trang là cách mặc trang phục hợp thời, tạo nét độc đáo riêng cho từng cá nhân và được lựa chọn bời tính cách, sở thích của người mặc.

*Một số phong cách thời trang

- Phong cách cổ điển: 

+ Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự, tôn vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể. 

+ Trang phục phù hợp với nhiều người, được sử dụng khi đi học, đi làm hay tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng.

-Phong cách thể thao: 

+ Trang phục được thiết kế đơn giản, có những đường nét mạnh mẽ và khoẻ khoắn; thoải mái và linh hoạt cho mọi hoạt động. 

+ Trang phục ứng dụng cho nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau.

-Phong cách dân gian: 

+ Trang phục được thiết kế có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, chất liệu, kiểu dáng,... 

+ Phong cách dân gian vừa mang vẻ hiện đại vừa đậm nét văn hoá của mỗi dân tộc.

- Phong cách lãng mạn:

 + Trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn;

 + Thường sử dụng cho phụ nữ
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS trả lời câu hỏi

HS nhận nhóm, nhận phiếu, phân công nhiệm vụ, tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của GV.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công.
B3. Báo cáo kết quả

GV treo bảng câm như sau lên bảng

Phong cách

Kiểu may

Ứng dụng

Phong cách cổ điển

Phong cách thể thao

Phong cách dân gian

Phong cách lãng mạn

  GV yêu cầu các nhóm lên dán ý kiến của mình lên bảng tương ứng với từng các ý kiểu may và ứng dụng đối với từng phong cách thời trang tương ứng.  GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.



	Định hướng nghề nghiệp

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu một video về nghề thiết kế thời trang

GV yêu cầu HS xem và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi sau trong thời gian là 2 phút.

Người làm nghề thiết kế thời trang làm ở đâu?

Công việc chính của nghề thiết kế thời trang là gì?

HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  B4.
GV nhận xét trình bày của HS.

GV thông báo 

- Thiết kế thời trang là ngành nghề trực tiếp thiết kế, cắt, may các kiểu sản phẩm may từ cơ bản đến phức tạp. 

- Người làm nghề thiết kế thời trang thường làm việc tại các cửa hàng may đo, quản lí và điều hành công việc thiết kế tại các doanh nghiệp may.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công.
B3. Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung..




Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát Hình 9.2 và làm bài tập sau:

Em hãy cho biết các bộ trang phục trong hình thể hiện phong cách thời trang nào?

B4: 

GV nhận xét đánh giá, chốt lại câu trả lời.
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của GV.

- HS suy nghĩ và làm việc độc lập.

*N: GV giúp đỡ, hướng dẫn HS hoàn thành bài tập.

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung.


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà trả lời câu hỏi:

1. Hãy tìm hiểu một số phong cách thời trang hiện nay và lựa chọn phong cách mà em thích.

 2. Hãy cho biết phong cách thời trang của các thành viên trong gia đình em, đưa ra ý kiến điều chỉnh nếu cần

Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.

B4: GV đánh giá sản phẩm của HS nộp
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: HS nộp sản phẩm vào tiết sau


*******************
	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 20, 21, 22

	Ngày dạy: Tiết 20:              ; Tiết 21:        

Tiết 22:  
	


BÀI 10: KHÁI QUÁT VỀ ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Kể được tên một số đồ dùng điện trong gia đình.
- Đọc và hiểu được ý nghĩa của thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình.
2. Năng lực

a) Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết và nêu được chức năng của bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình. Nhận biết được nguyên lý làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện gia đình.

- Giao tiếp công nghệ: Đọc và hiểu được ý nghĩa của thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình.

b) Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến khái quát về đồ dùng điện trong gia đình, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.


*N:  - Kể được tên một số đồ dùng điện trong gia đình.
II. Thiết bị dạy học và học liệu


1. Giáo viên: 

- Giấy A4, A0, A3.  Phiếu học tập. Bài tập. Ảnh. power point.


2. Học sinh:


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về đồ dùng điện trong gia đình hỏi: Liệu có gì đặc biệt trong ngôi nhà đó hay công nghệ mang lại sự tiện nghỉ trong ngôi nhà như thế nào
- GV đặt vấn đề: Đồ dùng điện giúp nâng cao sự tiện nghi trong gia đình như thế nào? Làm thế nào để lựa chọn, sử dụng đồ dùng điện trong gia đình an toàn, hiệu quả? 

B4:
GV nhận xét câu trả lời của HS
- GV đặt vấn đề: Đồ dùng điện giúp nâng có sự tiện nghi trong gia đình. Có những đồ dùng điện nào, nguyên lý và công dụng ra sao. Khi lựa chọn và sử dụng như thế nào để đem lại hiệu quả, an toàn cũng như tiết kiệm năng lượng thì chúng ta vào bài hôm nay.

HS định hình nhiệm vụ học tập.
	B2: HS quan sát hình ảnh, tiếp nhận câu hỏi
B3: HS trả lời


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. Đồ dùng điện trong gia đình

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên yêu cầu HS quan sát hình 10.1, tiến hành hoạt động nhóm và hoàn thành PHT1 trong thời gian 3 phút.
B4: GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

Đồ dùng điện trong gia đình là các sản phẩm công nghệ, hoạt động bằng năng lượng điện, phục vụ sinh hoạt trong gia đình.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS xem hình ảnh
HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ, tiến hành thảo luận và hoàn thành PHT1.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công
B3. Báo cáo kết quả

GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.

HS nhận xét bài làm của bạn 



	II. Thông số kỹ thuật của đồ dùng điện

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau

[image: image8.jpg]P o2 TRl Phi chong dinh e Tl 1400W
0.97KG 270cm? Trung quéc
| ptu s nuce | © A coc-220C 12 théng

S

P

Day nguén: 1.8m

@
o

11.5CM

; DneMart





GV yêu cầu HS trong cùng một bàn thảo luận trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi sau

Thông số kỹ thuật của đồ dùng điện là gì?

Các đại lượng điện định mức của đồ dùng điện bao gồm những đại lượng nào?

Việc hiểu thông số kỹ thuật của đồ dùng điện có ý nghĩa như thế nào?
B4: 
GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.
Kết luận:

II. Thông số kỹ thuật của đồ dùng điện

-Thông số kĩ thuật của đồ dùng điện bao gồm các đại lượng điện định mức chung và các đại lượng đặc trưng riêng cho chức năng của đồ dùng điện, được quy định bởi nhà sản xuất.

- Các đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện thông thường gồm có:

+ Điện áp định mức: Là mức điện áp để đồ dùng điện hoạt động bình thường và an toàn, đơn vị là vôn (kí hiệu là V).

+ Công suất định mức: Là mức độ tiêu thụ điện năng của đồ dùng điện khi hoạt động bình thường, đơn vị là oát(kí hiệu là W)

- Thông số kĩ thuật giúp người dùng lựa chọn đồ điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu của GV. 

*N: Thảo luận ghép cùng 1 nhóm
B3. Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.

	* Thực hành
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc các thông số kĩ thuật của các đồ dùng điện trên hình 10.2
B4: GV nhận xét câu trả lời của HS.

GV chốt lại kiến thức

	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ và trả lời độc lập
*N: Tự tìm câu trả lời dưới sự hướng dẫn của GV
B3. Báo cáo kết quả

1 đến 2 HS trả lời, HS khác nhận xét


                                  III. Lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV trình chiếu hình ảnh

GV đưa ra tình huống sau: Nhà bạn Lan thu nhập hàng tháng 5 triệu đồng/1 tháng. Mạng điện nhà bạn sử dụng là 220 V. Nhà bạn Lan muốn mua một chiếc nồi cơm điện, nhà bạn Lan nên lựa chọn đồ dùng điện nào dưới đây

GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời tình huống trên trong thời gian 2 phút.

B4.
GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.
Kết luận:

1. Lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình

- Lựa chọn loại có thông số kỹ thuật và tính năng phù hợp nhu cầu sử dụng.

- Lựa chọn loại có khả năng tiết kiệm điện

- Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng có uy tín.

- Lựa chọn loại có giá phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình.

- Lựa chọn đồ dùng điện thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng từ tự nhiên.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS tự suy nghĩ và giải quyết tình huống.

B3. Báo cáo kết quả

1- 2HS trình bày. HS khác nhận xét bài làm của bạn 


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV phân nhóm HS (8 HS/nhóm)

GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A1.

GV yêu cầu các thành viên trong nhóm tự trình bày các ý kiến của mình về các biện pháp an toàn đối với người sử dụng đồ dùng điện trong gia đình vào các vị trí 1, 2, 3, 4. Thời gian cả mỗi thành viên là 3 phút.

GV phát cho mỗi nhóm HS 10 tờ giấy A5, GV yêu cầu các thành viên trong nhóm thống nhất ý kiến của nhóm, mỗi ý kiến ghi vào tờ giấy A5 và dán vào khu vực hình tròn ở giữa. Thời gian thực hiện là 3 phút.

B4.
GV nhận xét câu trả lời của HS

GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

2.An toàn sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

a. An toàn đối với người sử dụng

- Không chạm vào chỗ đang có điện.

- Không cắm phích điện, đóng cầu dao, bật công tắc điện hay sử dụng đồ dùng điện khi tay hoặc người bị ướt.

- Không được vừa sử dụng vừa nạp

điện, khi nạp đây cần rút nguồn điện

ra để tránh cháy nổ.

- Không tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận của thiết bị điện có nhiệt độ cao hoặc đang vận .

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng, để tránh cháy nổ, hở điện gây điện giật.

- Khi sửa các đồ điện trong nhà phải ngắt nguồn điện, sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện và treo biển cấm cắm điện hoặc cử người giám sát nguồn điện.

- Các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa, phải xử lí đúng cách để tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường.

b. An toàn đối với đồ dùng điện

- Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn để tránh rơi, đổ trong quá trình vận hành.

- Hạn chế cắm chung nhiều đồ dùng điện có công suất lớn trên cùng một ổ cắm.

- Vận hành đồ dùng điện theo đúng quy trình hướng dẫn.

- Nên sử dụng đúng chức năng của đồ dùng điện.

- Tránh đặt đồ dùng điện ở nơi ẩm ướt hoặc gần các nguồn nhiệt.
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS thành lập nhóm, các nhóm HS nhận giấy A1 từ GV.

Mỗi HS trình bày ý kiến của mình vào khu vực giấy đã quy định.

HS thảo luận nhóm và làm theo yêu cầu GV.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công
B3. Báo cáo kết quả

GV yêu cầu các nhóm HS treo sản phẩm của mình lên bảng. Dựa vào phiếu của các nhóm. GV tổng hợp để riêng những ý kiến trung nhau và không trùng nhau.

GV yêu cầu HS đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.

Các nhóm theo dõi sản phẩm lẫn nhau, giải thích ý kiến nhóm mình, phản biện ý kiến nhóm bạn.



	Định hướng nghề nghiệp

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu một video về nghề điện dân dụng

GV yêu cầu HS xem và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi sau trong thời gian là 2 phút.

Nghề điện dân dụng gắn liền với những công việc nào?

HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  B4.
GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:Nghề điện dân dụng rất phổ biến và gắn liền với các công việc như lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện và các đồ điện
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.

*N: Thảo luận cùng nhóm phân công.

B3. Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Nhiệm vụ 1

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Quan sát hình A, B và  chỉ ra công suất định mức và điện áp định mức của hai thiết bị điện trên.


[image: image9.png]
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               A                             B

B4: 

GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  
HS tự suy nghĩ và hoàn thành bài tập. *N: GV giúp đỡ HS tìm được câu trả lời.

B3: Báo cáo kết quả.

1-2 HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.

	Nhiệm vụ 2

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS giải quyết tình huống sau: Bạn Lan đang giặt quần áo thì hết nước. Bạn Lan đứng lên, tay không lau hết nước. Bạn Lan cắm phích máy cơ để bơm nước, tự nhiên tay tê rần, choáng váng. Em hãy giải thích hiện tượng bạn Lan gặp phải? Để khắc phục không xảy ra hiện tượng trên thì chúng ta sử dụng biện pháp nào?

GV yêu cầu HS cùng bàn, trao đổi thảo luận và giải quyết tình huống trong thời gian 2 phút.
B4: 

GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  
HS cùng bàn trao đổi, thảo luận và giải quyết tình huống.

 *N: Thảo luận cùng nhóm phân công.

B3: Báo cáo kết quả.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà trả lời câu hỏi:

1. Trong gia đình em có những đồ dùng điện nào? Hãy đọc và cho biết ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên những đồ dùng điện đó.

2.Tìm hiểu ý nghĩa của các nhãn năng lượng và cách lựa chọn một đồ dùng điện sao cho tiết kiệm điện dựa trên nhãn năng lượng? 
Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.

B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: HS nộp sản phẩm vào tiết sau

B4: GV đánh giá sản phẩm của HS nộp


*****************
	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 23

	Ngày dạy: 
	                


ÔN TẬP GIỮA KÌ II

I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:
- Nhắc lại được kiến thức về trang phục và đồ dùng điện trong gia đình 


2. Năng lực:

2.1. Năng lực công nghệ 

- Nhận thức công nghệ 
- Sử dụng công nghệ.


2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề


3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.

*N:  Nêu được một số kiến thức về trang phục và đồ dùng điện trong gia đình .

II. Thiết bị dạy học và học liệu


1. Giáo viên: 


2. Học sinh:


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức. Mỗi dãy cử 5 bạn HS. Chia làm 2 nhóm

Kể tên các đồ dùng điện trong gia đình

B4:
GV cho HS đánh giá kết quả của 2 nhóm

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  HS cử 5 bạn chơi

B3: Báo cáo kết quả.
5 bạn chơi theo hướng dẫn của GV


Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nhắc lại các kiến thức cần lưu ý trong chương III và chương IV

+ Trang phục trong đời sống

+ Sử dụng và bảo quản trang phục

+ Thời trang

+ Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

B4: 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

- GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.
B3. Báo cáo kết quả

- HS trả lời các câu hỏi của GV


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu trả lời câu hỏi 

C1: Mai là học sinh lớp 6. Bạn có nước da trắng hồng, khuôn mặt rất dễ thương nhưng bạn luôn mặc cảm vì thân hình của mình quá béo. Hãy giúp bạn chọn loại vải, màu sắc hoa văn của vải, cách may và nói cho bạn biết bạn nên may trang phục hằng ngày thế nào để tôn được nét đẹp của bạn, đồng thời tạo cảm giác không bị béo?

C2: Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Theo em, Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào? Vì sao?

B4: 

GV nhận xét, kết luận và bổ sung
	B2:  HS độc lập trả lời
*N: GV theo dõi và giúp đỡ HSKT           

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trình bày kết quả

- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

C1: Bạn thân của em có vóc dáng người cao, gầy. Em hãy tư vấn trang phục cho bạn đó?
C2: Nhà bạn Bình mua chiếc quạt điện mới với đầy đủ chức năng như: hẹn giờ, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh hướng gió bằng điều khiển từ xa. Hàng ngày 22 giờ Bình đi ngủ và bật quạt với tốc độ gió lớn nhất, khi quá nửa đêm về sáng trời chuyển mát, bạn kéo chăn đắp và vẫn để quạt hoạt động như vậy đến khi thức dậy (khoảng 7 giờ sáng). Em có nhận xét gì về việc sử dụng quạt của bạn Bình? Em có đề xuất, góp ý gì với bạn Bình không?

B4: GV nhắc nhở HS:
- Học bài, ôn lại các câu hỏi

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì II.
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: Câu trả lời của HS được ghi vào vở


**********************
	Ngày soạn:

Ngày thực hiện:
	Tiết: 24   


KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 


- Kiểm tra, đánh giá được kiến thức của bản thân thu được từ đầu HK II 


2. Kỹ năng


- Rèn được kĩ năng trình bày bài kiểm tra một cách khoa học


3. Thái độ


- Hình thành ý thức nghiêm túc, tự giác, trách nhiệm của bản thân đối với việc học tập.


II. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên


 1.1. Ma trận  
	Tên chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Trang phục trong đời sống
	- Nhận biết được vai trò của trang phục

- Nhận biết được một số loại vải thông dụng
	- Phân biệt được các loại vải thông thường
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C1)

0.25

2.5%
	1(C1)

2

20%
	3(C2,3,4)

0.75

7.5%
	
	
	
	
	
	5

3đ

30%

	2. Sử dụng và bảo quản trang phục
	
	
	- Vận dụng được kiến thức về lựa chọn trang phục để lựa chọn được trang phục phù hợp với vóc dáng
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1(C2)

2

20%
	
	
	1

2đ

20%

	3. Thời trang
	- Nhận biết được các kiến thức cơ bản về thời trang
	- Phân biệt được các phong cách thời trang
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2(C5,7)

0.5

5%
	
	3(C6,8,9)

0.75

7.5%
	
	
	
	
	
	5

1.25đ

12.5%

	4. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	- Kể được tên và nêu được công dụng, thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình
	
	Vận dụng để đọc được số liệu kĩ thuật trên các đồ dùng điện
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4(C10,11,

12,13)

1

10%
	1(C3)

2

20%
	
	
	3(C14,15,16)

0.75

7.5%
	
	
	
	8

3,75đ

37.5%

	Tổng số câu

TS điểm

Tỉ lệ %
	9
5.75

57.5%
	6
1.5

15%
	4
2.75

27.5%
	
	19

10

100


1.2 Đề kiểm tra
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm): 
	Hãy điền vào bảng dưới đây các câu trả lời đúng
Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Vật dụng nào sau đây không được coi là trang phục:

A. Áo                             B. Tất


C. Đèn pin                      D. Quần

Câu 2. Thành phần cơ bản để tạo ra trang phục là đặc điểm của:

A. Kiểu dáng               
B. Chất liệu

C. Màu sắc                      D. Đường nét

Câu 3. Sợi tơ tằm có nguồn gốc từ vải sợi: 

A. Thiên nhiên            
 B. Nhân tạo

C. Tổng hợp                    D. Sợi pha

Câu 4. Sợi polyester có nguồn gốc từ vải sợi: 

A. Thiên nhiên            
 B. Nhân tạo

C. Tổng hợp                    D. Sợi pha

Câu 5. Hãy cho biết, sự thay đổi của thời trang do yếu tố nào sau đây?

A. Văn hóa, xã hội                                           


B. Kinh tế

C. Sự phát triển trong khoa học, công nghệ            


D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Sự thay đổi của thời trang được thể hiện qua:

A. Kiểu dáng                B. Chất liệu

C. Màu sắc         D. Cả 3 yếu tố trên

Câu 7. Trong chương trình Công nghệ 6, các em đã học về mấy loại phong cách thời trang?

A. 2                         B. 3



C. 4                                D. 5

Câu 8. Hãy cho biết, phong cách thời trang nào có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, chất liệu, kiểu dáng?

A. Phong cách cổ điển    

B. Phong cách thể thao     

C. Phong cách dân gian      

D. Phong cách lãng mạn

Câu 9. Hãy cho biết, phong cách thời trang nào thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn?

A. Phong cách cổ điển   

 B. Phong cách thể thao         

C. Phong cách dân gian      

D. Phong cách lãng mạn

Câu 10. Em hãy cho biết đồ dùng điện trong gia đình có mấy đại lượng định mức?

A. 1                              B. 2



C. 3                                D. 4

Câu 11. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện có:

A. Điện áp định mức                                    B. Công suất định mức

C. Điện áp và công suất định mức                D. Điện áp  và dòng điện định mức

Câu 12. Đơn vị điện áp định mức của đồ dùng điện là:

A. Vôn                  B. Oát


C. Ampe                        D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Đơn vị đo công suất định mức của đồ dùng điện trong gia đình là:

A. Vôn                  B. Oát


C. Ampe                        D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Quạt treo tường có thông số: 220V - 46W. Vậy điện áp định mức của quạt đó là bao nhiêu?

A. 220V                        B. 46V


C. 46W                          D. 220W

Câu 15. Quạt treo tường có thông số: 220V – 46W. Vậy công suất định mức của quạt đó là bao nhiêu?

A. 220V                        
B. 46V


C. 46W                          D. 220W

Câu 16. Em hãy cho biết tình huống nào sau đây gây mất an toàn khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình?

A. Cắm điện khi tay ướt.

B. Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm.

C. Chạm tay vào nơi hở điện.

D. Cả 3 đáp án trên

Phần II: Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi tổng hợp

Câu 2: (2 điểm): Một người có vóc dáng cao và gầy. Em hãy lựa chọn trang phục cho người đó sao cho phù hợp với vóc dáng nhất.

Câu 3: (2 điểm):  Kể tên một số đồ dùng điện trong gia đình. Nêu cách lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình.

Đề cho học sinh khuyết tật

Câu 1. Vật dụng nào sau đây không được coi là trang phục:

A. Áo                             B. Tất


C. Đèn pin                      D. Quần

Câu 2. Sợi tơ tằm có nguồn gốc từ vải sợi: 

A. Thiên nhiên            
 B. Nhân tạo

C. Tổng hợp                    D. Sợi pha

Câu 3. Sự thay đổi của thời trang được thể hiện qua:

A. Kiểu dáng                B. Chất liệu

C. Màu sắc         D. Cả 3 yếu tố trên

Câu 4. Em hãy cho biết tình huống nào sau đây gây mất an toàn khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình?

A. Cắm điện khi tay ướt.

B. Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm.

C. Chạm tay vào nơi hở điện.

D. Cả 3 đáp án trên

Phần II: Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (4 điểm): Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi tổng hợp

Câu 3: (2 điểm):  Kể tên một số đồ dùng điện trong gia đình. 

1.3 Đáp án – Biểu điểm

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng cho  0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	D


II. Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	Vải sợi thiên nhiên: 

- Nguồn gốc: Được dệt bằng các loại sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên như sợi bông, sợi tơ tằm, sợi len...

- Tính chất: Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ nhàu

Vải sợi tổng hợp:

- Nguồn gốc: Được dệt bằng các loại sợi có nguồn gốc từ than đá, dầu mỏ như sợi bông, sợi tơ tằm, sợi len...

- Tính chất: Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ nhàu
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	2
(2 điểm)
	Một người có vóc dáng cao và gầy, để tạo cảm giác béo ra và thấp xuống cần chọn:

- Chất liệu: Vải cứng, dày dặn hoặc mềm vừa phải.

- Kiểu dáng: Đường nét chính ngang thân áo, tay bồng, có bèo...

- Màu sắc: Tươi sáng như trắng, hồng nhạt, vàng nhạt...

- Đường nét, họa tiết: Kẻ ngang, kẻ ô vuông, hoa văn to
	0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ



	3
(2 điểm)
	- HS kể tên một số đồ dùng điện trong gia đình đúng và ít nhất 5 đồ dùng trở nên.

- Cách lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình: Có thông số phù hợp, có khả năng tiết kiệm điện, giá cả phù hợp với tài chính gia đình, thân thiện với MT
	1đ

1đ


Đáp án cho HS khuyết tật

Mỗi câu trả lời đúng cho  2,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A
	D
	C



2. Học sinh


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


1. Ổn định tổ chức


2. Kiểm tra

          - Giáo viên phát đề và tổ chức soát đề kiểm tra

     
- Học sinh làm bài, giáo viên quan sát, bao quát lớp

     
- Thu bài, nhận xét ý thức làm bài... 


3. Hướng dẫn tự học

	Ngày soạn: ..............................
	             Tiết: 25

	Ngày dạy: 6A: ………………………….

               6B: ………………………….
	             


BÀI 11: ĐÈN ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nhận biết được các bộ phận chính của một số loại bóng đèn

- Mô tả được nguyên lý làm việc của một số loại bóng đèn

- Lựa chọn và sử dụng được các loại bóng đèn đúng cách, tiết kiệm và an toàn

2. Năng lực:

a) Năng lực công nghệ

- Năng lực nhận thức công nghệ: Làm chủ kiến thức về các loại đèn điện.
- Sử dụng công nghệ: Sử dụng điện năng hợp lý trong gia đình và nơi công cộng
- Giao tiếp công nghệ: Thông qua bài học HS biết được sự đa dạng của các loại đèn điện 

b) Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học

+ Chủ động , tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề trong tình huống mới
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết trình bày ý tưởng , thảo luận những vấn đề của bài học, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức chăm chỉ trong học tập và vận dụng kiến thức  đã học về các loại đèn điện vào cuộc sống hàng ngày. Có ý thức bảo vệ an toàn điện trong cuộc sống

- Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động học tập. Vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày. 

*N: Biết tác dụng của bóng đèn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên:
- Tranh cấu tạo một số loại bóng đèn: sợi đốt, LED, compact, huỳnh quang (Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu).

- Các loại bóng đèn sợi đốt, compact, huỳnh quang, LED (Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu).

2. Học sinh
- Sgk, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

Gv Yêu cầu hs thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi
Đố vui : 
Đầu thì trọc lóc

Tóc thì mọc trong

Hai dây thòng lòng

Có trong nhà bạn

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.

B4: GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức như phần
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học
Như chúng ta đã biết năm 1879 nhà bác học người mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên. Năm 1939 đèn huỳnh quang xuất hiện từ đó loài người biết sử dụng các loại đèn điện để chiếu sáng. Từ đó chúng ta khi học bài cũng đã có đèn điện để chiếu sáng. Ở nhà em đã sử dụng loại đèn nào để chiếu sáng cho bàn học? Như chúng ta thấy mỗi gia đình các bạn đều sử dụng một loại đèn khác nhau để sử dụng chiếu sáng cho bàn học, nhưng nó đã hợp lý chưa? 
	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận và hoàn thành yêu cầu của GV.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Đại diện nhóm trình bày.
Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Dự kiến sản phẩm: Đèn sợi đốt



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Khái quát chung

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên chiếu hình ảnh các  loại bóng đèn điện.

Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, bằng những hiểu biết thực tế suy nghĩ, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập: 

Giáo viên yêu cầu 4 HS một nhóm hoàn thành phiếu học tập 1(5 phút)

Nhóm 1 +2: 

Câu 1: Năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra của các loại đèn điện là gì?
Câu 2: Qua tranh vẽ em hãy kể tên các loại đèn điện mà em biết?

Nhóm 3+4:

Câu 3: Nêu vai trò của các loại đèn điện có trong Hình 13.1 - SGK
Câu 4: Nêu ứng dụng của mỗi loại đèn điện trong thực tế?

- Sau khi hết thời gian quy định, giáo viên yêu cầu lần lượt các nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, giải thích 

- Giáo viên chốt lại nội dung kiến thức
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh quan sát, nghiên cứu, thảo luận hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 5 phút: Thực hiện phương pháp thảo luận nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Các nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

I. Khái quát chung

- Đèn điện là đồ dùng điện dùng để chiếu sáng, ngoài ra còn dùng để sưởi ấm , trang trí.

- Một số loại bóng đèn thông dụng như: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact, bóng đèn LED. Để nắm rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lí hoạt động của một số loại bóng đèn này.


II. Một số loại bóng đèn thông dụng

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Với mỗi bóng đèn, các nhóm cần làm rõ các vấn đề về cấu tạo cơ bản và nguyên lí hoạt động của bóng đèn, tìm ra bộ phận phát sáng, so sánh về thông số kĩ thuật của từng loại và ưu, nhược điểm của mỗi loại bóng đèn.


- GV chia lớp thành 4 nhóm. GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A3. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là dựa trên tình huống

	bóng đèn sợi đốt với thông số kĩ thuật 220V/ 40W bị hỏng cần thay thế, các em sẽ phân tích dựa trên kiến thức đã thu nhận được từ hoạt động tìm hiểu về mỗi loại bóng đèn và thông tin của nhà sản xuất cung cấp để đưa ra các phương án khác nhau.

- HS thảo luận nhóm và đưa ra một số phương án
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hình thành nhóm. Nhận giấy A1, thực hiện hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.
II. Một số loại bóng đèn thông dụng

1. Bóng đèn sợi đốt
- Cấu tạo: Có 3 bộ phận chính: Sợi đốt, bóng thủy tinh, đuôi đèn

- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đôt nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng

- Thông số kĩ thuật: 110V/15W, 110V/100W, 220V/25W, 220V/40W, 220V/60W, 220V/75W, 220V/100W

2. Bóng đèn huỳnh quang

- Cấu tạo: Có 2 bộ phận chính: Ống thủy tinh (có phủ lớp bột huỳnh quang ) và hai điện cực

- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động , sự phóng điện giữa hai điện cực của đèn tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng

- Thông số kĩ thuật: 110V/18W, 110V/40W, 220V/18W, 220V/20W, 220V/36W, 220V/40W

3. Bóng đèn com pắc

- Cấu tạo: Mỗi bóng được cấu tạo bởi những hình chữ U hoặc dạng ống soắn

- Nguyên lý làm việc: Giống đèn huỳnh quang

- Thông số kĩ thuật: 110V/5W, 110V/8W, 220V/8W, 220V/15W, 220V/18W

4. Bóng đèn LED

- Cấu tạo:  gồm 3 phần chính: Vỏ bóng, bảng mạch LED, đuôi đèn.

- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, bảng mạch LED phát ra ánh sáng và vỏ bóng giúp phân bố đều ánh sáng

- Thông số kĩ thuật: 110V/5W, 110V/8W, 220V/3W, 220V/6W, 220V/8W, 220V/10W, 220V/13W

+ Thay thế bằng bóng đèn sợi đốt 220V/40 W mới.

+ Với độ sáng tương đương, có thể thay thế bằng bóng đèn compact 220V/ 9W.

+ Với độ sáng tương đương, thay thế bằng bóng đèn LED 220V/5W.


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu HS về nhà tự thực hành dưới sự hướng dẫn của người thân.

Gọi đại diện nhóm hs trả lời, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Kết luận và nhận định kết quả của học sinh

Giáo viên nhận xét vào đầu tiết sau.
	Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ

ở nhà.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Học sinh nộp báo cáo thực hành vào tiết sau.




Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs về nhà tìm (theo nhóm) ít nhất 03 bóng đèn điện trong gia đình em ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn

- Đề xuất được phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chốt lại câu trả lời đúng, nêu lên một số bóng đèn điện có trong gia đình em (nếu HS chưa phát hiện, tìm hiểu được)
	Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ: - HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành nhiệm vụ 




IV. PHỤ LỤC
Phiếu học tập số 1

Nhóm 1 +2: 

Câu 1: Năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra của các loại đèn điện là gì?
Câu 2: Qua tranh vẽ em hãy kể tên các loại đèn điện mà em biết?

Nhóm 3+4:

Câu 3: Nêu vai trò của các loại đèn điện có trong Hình 13.1 - SGK
Câu 4: Nêu ứng dụng của mỗi loại đèn điện trong thực tế?

	Ngày soạn: ..............................
	             Tiết: 26

	Ngày dạy: …………………….
	             


BÀI 12: NỒI CƠM ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

-Các bộ phận chính của nồi cơm điện.

- Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.

- Lựa chọn và sử dụng nồi cơm điện đúng cách,an toàn và tiết kiệm.

2. Năng lực:

- Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện.

- Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.

- Đọc và hiểu được ý nghĩa số liệu kĩ thuật của nồi cơm điện.

- Lựa chọn và sử dụng được các loại nồi cơm điện đúng cách,tiết kiệm,an toàn.

- Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ trong nhóm để tìm hiểu về cách sử dụng nồi cơm điện.

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ vận dụng kiến thức đã học về nồi cơm điện vào cuộc sống hàng ngày trong gia đình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- Tranh cấu tạo và nguyên lí làm việc của nồi cơm điện đơn chức năng
- Nồi cơm điện đơn chức năng.
2. Đối với học sinh

- SGK, vở ghi chép
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động mở đầu

a. Mục tiêu: Huy động sự hiểu biết, kinh nghiệm của HS liên quan tới việc sử dụng nồi cơm điện; phát hiện ra ưu điểm của việc sử dụng nồi cơm điện để nấu cơm so với nấu cơm bằng bếp củi,bếp ga,...Gợi sự tò mò và tạo tâm thế học tập cho HS vào nội dung bài học

b. Nội dung: HS được yêu cầu quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi dưới tiêu đề bài học trongSGK, GV định hướng HS vào chủ đề bài học thông qua việc đặt câu hỏi nhằm khơi gợi cảm xúc,hiểu biết trong  thực tiễn của HS.

c. Sản phẩm:Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

GV trình chiếu một số hình ảnh cơm được nấu trước khi có nồi cơm điện:
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



  - Trên hình là cách nấu cơm bằng cách nào? Nhận xét ưu nhược điểm khi nấu cơm bằng những cách trên và nấu cơm bằng nồi cơm điện?

 - HS xem tranh, tiếp nhận câu hỏi và nêu suy nghĩ của mình:

- GV đặt vấn đề: Ngày nay nồi cơm điện là đồ dùng thông dụng trong các gia đình. Bằng thực tế cho thấy, ngoài chức năng chính là nấu cơm, nồi cơm điện còn có thêm nhiều chức năng nấu một số món ăn khác. Vậy để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc cũng như cách lựa chọn nồi cơm điện đúng cách ta vào bài 12: Nồi cơm điện.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạtđộng2.1 Tìmhiểucấutạocủanồicơmđiện

a. Mụctiêu:HSnhận biếtvànêu đượcchức năngcácbộ phậnchínhcủanồicơmđiện.

b. Nội dung:HS được yêu cầu mô tả lại hình dáng, kể tên các bộ phận của nồi cơm điện được sử dụng trong gia đình HS. Sau đó đọc SGK về cấu tạo và ghi vào vở kết quả thực hiện nhiệm vụ trong hộp chứcnăng“Khám phá”(SGKCN6trang 65).

c. Sảnphẩm: câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (2 bàn 1 nhóm)

- GV yêu cầu HS xem 1 đoạn video “Cách nấu cơm bằng nồi cơm điện” hoặc hình ảnh nồi cơm điện:

- GV yêu cầu HS kết hợp nội dung mục I và hộp chức năng khám phá trong SGK thảo luận theo nhóm đề trả lời câu hỏi: 

+ Các em thảo luận và mô tả hình dáng, các bộ phận của nồi cơm điện ở gia đình HS đang sử dụng
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trả lời và các nhóm còn lại nhận xét và sau đó GV chốt ý 

- GV  bổ sung để mở rộng thêm kiến thức cho HS

- Sau đó, GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục II. Cấu tạo (SGK CN6 trang 64 - 65), tổchức cho HS thảo luận nhóm theo gợi ý trong hộp chức năng “Khám phá” (SGK CN6 trang 65) để tìm hiểu về cấu tạo và chức năng các bộ phận chính của nồi cơm điện và ghi vào vở.

- GV nhận xét và nhấn mạnh lại chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS xem video, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận nhóm theo yêu cầu

+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đại diện nhóm trình bày kết quả

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	1. Cấu tạo: 

Gồm: 5 bộ phận chính

+ Nắp nồi:

+ Thân nồi:

+ Nồi nấu:

+ Bộ phận sinh nhiệt:

+ Bộ phận điều khiển:




Hoạt động 2.2. Tìm hiểu nguyên lí làm việc của nồi cơm điện 

a. Mụctiêu: HS vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
b. Nội dung hoạt động: HS  đọc nội dung về nguyên lí làm việc của nồi cơm điện trong SGK trang 65, quan sát tranh sơ đồ nguyên lí làm việc của nồi cơm điện; thảo 
luận nhóm và cho biết nồi cơm điện làmviệcnhư thế nào, nhận xét và giải thích sự khác nhau của các bộ phận ở nồi cơm điện giữa chế độ nấu và giữ ấm;vẽ vào vở sơ đồ khối.

c. Sản phẩm của hoạt động:Bản vẽ s ơ đồ khối nguyên lí làm việc của nồi cơm điện trong vở của HS.

d. Tổchức thựchiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu học sinh đọc mục II sách giáo khoa, chia nhóm để thảo luận:

? Nồi cơm điện hoạt động như thế nào?

? Quan sát hình 12.3a và hình 12.3b, nhận xét sự khác nhau về màu sắc giữa các khối chức năng trong đó. Giải thích sự khác nhau này?

- GV lưu ý học sinh về màu sắc của bô phận sinh nhiệt, màu sắc thể hiện lượng nhiệt cung cấp nhiều hay ít, tương ứng với chế độ nấu hay giữ ấm

- GV yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ khối về nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.

- GV yêu cầu đại diện các nhóm trả lời và các nhóm còn lại nhận xét và sau đó GV chốt ý 

- GV sử dụng hộp chức năng thông tin bổ sung để mở rộng thêm kiến thức cho HS

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS  tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận nhóm theo yêu cầu

+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đại diện nhóm trình bày kết quả

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	II. Nguyên lí làm việc:

- Khi đóng điện, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, nồi cơm điện làm việc ở chế độ nấu

- Khi cơm cạn nước, bộ phận sinh nhiệt giảm nhiệt độ, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm (ủ cơm)


Hoạtđộng 2.3.Lựa chọn và sử dụng nồi cơm điện đúngcách

a. Mụctiêu:

- HS đọc được thông số kĩ thuật của nồi cơm điện. Lựa chọn nồi cơm điện dựa trên những nguyên tắc chung  và phù hợpvới nhu cầu,điều kiện của gia đình.
- HS nắm được cách thứcsử dụngnồi cơm điện để nấu cơm đúng cách, an toàn và hiệu quả.

b. Nộidung:HS được yêu cầu:

- Sử dụng những nguyên tắc chung về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình (Đã học trong Bài 10), bảng tham khảo dung tích nồi cơm điện để đưa ra lời giải cho bài toán trong hộp chứcnăng“Kết nối nănglực” và ghi vào vở.

- Kể tên các công việc cần thực hiện, một số tình huống có thể gây mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện đển nấu cơm ở gia đình HS và ghi vào vở.

c. Sảnphẩm:

- Ngoài những nguyên tắc chung về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình, khi lựa chọn nồicơm điện cần quan tâm đến dung tích, chức năng của nồi sao cho phù hợp với điều kiện thựctếcủa giađình.

- Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý: Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát; Không dùngcácvật dụng cọ rửa có chứa sợi kim loại để lau chùi nồi nấu bên trong; Không dùng tay để che hoặc tiếp xúc với lỗ thông hơi của nồi cơm điện khi nồi  đang nấu.

d. Tổchức thựchiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II - SGK về thông số kĩ thuật của nồi cơm điện và cho biết:  

? Các đại lượng điện nồi cơm điện gồm những đại lượng gì? 
? Thông số kĩ thuật đó có lợi ích gì? Vì sao? 

· GV cho HS ôn lại những nguyên tắc chung về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình. Lưu ýthêm HS tới thông số về dung tích của nồi cơm điện. Trên cơ sở đó, hướng dẫn HS giải bàitập đã nêu trong mục nội dung của hoạt động này. 

·  GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi và đưa ra lựa chọn cho tình huống và thực tế gia đình mình.
· GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi, thảo luận, kể tên các công việc cần thực hiện khi sửdụng nồi cơm điện để nấu cơm, một số hành động có thể gây mất an toàn cho người và thiết bị khi nấu cơm ở gia đình.Gvquan sát,hỗ trợ gợi ý HS khi cần thiết.

GV sử dụng gợi ý trong hộp chức năng “Thông tin bổ sung”, “Luyện tập” trang 67 SGK tổ chức cho HS quan sát, phân tích những điểm gây mất an toàn cho người và thiết bị trong hình12.5 để kiến tạo tri thức cho HS về một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện.

-  Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS nghe GV giảng bài, quan sát các kênh hình, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

+ HS liên hệ thực tiễn trong gia đình mình trả lời câu hỏi trong hộp chức năng khám phá.

+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày kết quả

+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung

+ HS lựa chọn các phương pháp bảo quản phù hợp với từng thực phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	III. Lựa chọn và sử dụng:

1. Lựa chọn:

Lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm tới dung tích, chức năng để phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình

2. Sử dụng:

a. Nấu cơm bằng nồi cơm điện: 

- Chuẩn bị: vo gạo, điều chỉnh lượng nước vừa đủ, lau khô mặt ngoài của nồi nấu bằng khăn mềm, kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt, đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi và đóng nắp.

- Nấu cơm: cắm điện, bật công tắc ở chế độ nấu, không mở nắp nồi khi đang nấu, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi đã nấu xong và mang đi sử dụng

b. Một số lưu ý khi sử dụng:

- Đặt nồi cơm điện  nơi khô ráo, thoáng mát

- Không dùng tay để che hoặc tiếp xúc với lỗ thông hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu

- Không dùng các vật dụng cứng, nhọn chà sát, lau chùi bên trong nồi  nấu

- Không nấu quá lượng gạo quy định


3. Hoạt động vận dụng

a. Mụctiêu:HS nhằm kết nối kiến thức đã học về nồi cơm điện vào thực tiễn trong gia  đình. Hoạt động nàyhướng tới mục tiêu hình thành và phát triển nănglực sử dụng công nghệ.

b. Nộidung : HS được giao nhiệm vụ về nhà tìm hiểu thông tin về nồi cơm điện mà gia đình đang sử dụng; quan sát việc sử dụng nồi cơm điện và chỉ ra các điểm chưa an toàn; Tư vấn cho mọi người trong gia đình về cách lựa chọn, sử dụng nồi cơm điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

c. Sảnphẩm:BáocáocủaHSthôngtin  vềquá trìnhsử dụngnồicơmđiệntronggiađình.

d. Tổchức thựchiện:

GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS như mục Nội dung và yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện,hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi họctới.

	Ngày soạn: ..............................
	             Tiết: 27

	Ngày dạy: …………………….
	             


BÀI 13: BẾP HỒNG NGOẠI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.

- Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của bếp hồng ngoại.

- Lựa chọn và sử dụng được bếp hồng ngoại đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

2. Năng lực:

a) Năng lực công nghệ

- Năng lực nhận thức công nghệ: Làm chủ kiến thức về các loại bếp hồng ngoại.
- Sử dụng công nghệ: Biết các thao tác cơ bản điều khiển bếp hồng ngoại để đun nấu; Sử dụng điện năng hợp lý khi dùng bếp hồng ngoại.
- Giao tiếp công nghệ: Thông qua bài học HS biết được sự đa dạng của các loại bếp hồng ngoại.

b) Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học

+ Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+  Vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề trong tình huống mới
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết trình bày ý tưởng , thảo luận những vấn đề của bài học, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm

3. Phẩm chất:

- Có ý thức chăm chỉ trong học tập và vận dụng kiến thức đã học về các loại bếp hồng ngoại vào cuộc sống hàng ngày. Có ý thức bảo vệ an toàn điện trong cuộc sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.  

*N: Biết công dụng của bếp hồng ngoại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU :
1. Đối với giáo viên:

- Tranh cấu tạo và nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại (Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu).

- Bếp hồng ngoại (Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu).

2. Đối với học sinh:
 - Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động mở đầu

a. Mục tiêu: 

- Huy động sự hiểu biết, kinh nghiệm của học sinh liên quan đến việc sử dụng bếp hồng ngoại; phát hiện ra ưu điểm của việc sử dụng bếp hồng ngoại để đun nấu so với các loại bếp khác. Gợi sự tò mò và tạo tâm thế học tập cho học sinh vào nội dung bài học.

b. Nội dung:  

- HS được yêu cầu kể tên các nguồn năng lượng đang được sử dụng để đun nấu ở nước ta; nêu ưu điểm khi sử dụng bếp hồng ngoại để đun nấu với các loại bếp khác; nêu một số tình huống sử dụng bếp hồng ngoại không an toàn.

c. Sản phẩm: 

- Bản ghi chép thảo luận nhóm.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV định hướng HS vào chủ đề bài học thông qua việc đặt các câu hỏi sau làm khơi gợi cảm xúc, hiểu biết trong thực tiễn của học sinh:

+ Sử dụng bếp điện để đun nấu có những ưu điểm gì so với các loại bếp khác?

+ Bếp hồng ngoại hoạt động như thế nào?

+ Làm sao để lựa chọn, sử dụng bếp hồng ngoại đúng cách, tiết kiệm và an toàn?

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời lên giấy A1.

- GV theo dõi HS các nhóm thảo luận, nhắc nhở ý thức, sự tập trung của các nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu đại diện nhóm 2 nhóm trình bày kết quả nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét trình bày của HS.

- GV kết luận và gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Bếp hồng ngoại có rất nhiều ưu điểm so với bếp củi, bếp ga như không gây ô nhiễm, tiết kiệm...Để lựa chọn và sử dụng bếp hồng ngoại sao cho đúng cách, tiết kiệm và an toàn cần dự trên một số lưu ý cụ thể. Những vấn đề đó chính là nội dung học sinh sẽ học trong bài này. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 2. 1. Tìm hiểu cấu tạo bếp hồng ngoại.
a. Mục tiêu: HS trình bày được cấu tạo và chức năng các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.

b. Nội dung:HS được yêu cầu mô tả lại hình dáng, kể tên các bộ phận của bếp hồng ngoại được sử dụng trong gia đình hoặc nhà người thân của học sinh. Sau đó đọc SGK về cấu tạo và ghi vào vở kết quả thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng khám phá SGK trang 68.

c. Sản phẩm:Bản ghi chép câu trả lời của HS về cấu tạo bếp hồng ngoại.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS  mô tả lại hình dáng, các bộ phận của bếp hồng ngoại được sử dụng trong gia đình hoặc nhà người thân của HS. 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục I. Cấu tạo(SGK trang 68, 69), tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo gợi ý trong hộp chức năng khám phá(SGK trang 68) để tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.

Nhóm 1+2:Gọi tên và nêu chức năng của bộ phận 1, 2

Nhóm 3+4: Gọi tên và nêu chức năng của bộ phận 3, 4

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh quan sát, nghiên cứu, thảo luận hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 3 phút.

- GV quan sát quá trình thảo luận của các nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Sau khi hết thời gian quy định, GV cầu đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, giải thích.

- Giáo viên chốt lại nội dung kiến thức
	I. Cấu tạo

Bếp hồng ngoại gồm các bộ phận chính:

- Mặt bếp: là nơi đặt nồi nấu, có chức năng dẫn nhiệt.

- Bảng điều khiển: là nơi để điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp.

- Thân bếp: là toàn bộ phần còn lại bên dưới mặt bếp và bảng điều khiển; có chức năng bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong của bếp.

- Mâm nhiệt hồng ngoại: nằm phía trong thân bếp và sát với mặt bếp; có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp.




Hoạt động 2.2. Tìm hiểu nguyên lí làm việc

a. Mục tiêu:

- HS vẽ được sơ đồ khối mô tả nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại.

- HS đọc, hiểu được các kí hiệu ghi trên nhãn bếp hồng ngoại.

b. Nội dung : HS đọc nội dung nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại trong SGK, quan sát sơ đồ nguyên lí làm việc, vẽ vào vở sơ đồ khối.
c. Sản phẩm hoạt động: Bản vẽ sơ đồ khối nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại trong vở học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS đọc mục II SGK trang 69 để trả lời câu hỏi: Bếp hồng ngoại làm việc như thế nào? Giải thích tại sao khi nấu mặt bếp bị nóng lên?

 - GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận trong 5 phút.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm thảo luận.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Sau khi hết thời gian quy định, giáo viên yêu cầu đại diện lần lượt các nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.
Bước 4:  Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, giải thích và đưa ra kết luận.

- HS vẽ sơ đồ khối thể hiện nguyên lí làm việc vào vở.
	II. Nguyên lí làm việc

- Khi được cấp điện, mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu cách lựa chọn và sử dụng.

a. Mục tiêu:HS biết cách lựa chọn và sử dụng đúng cách bếp hồng ngoại dựa trên những nguyên tắc chung, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của gia đình.
b. Nội dung : HS đọc nội dung nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại trong SGK, quan sát sơ đồ nguyên lí làm việc, vẽ vào vở sơ đồ khối.
c. Sản phẩm hoạt động: Bản vẽ sơ đồ khối nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại trong vở học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS nhắc lại những nguyên tắc chung về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình đã học ở bài 10.

- GV đặt các câu hỏi:

+ Trước khi sử dụng bếp hồng ngoại cần phải làm gì?

+ Khi trên bề mặt bếp hoặc bên ngoài nồi nấu bị dính nhiều nước thì xảy ra hiện tượng gì?

+ Tại sao không nên rút ổ điện ra ngay sau khi sử dụng bếp để nấu ăn?

- GV phân nhóm và quy định thời gian hoàn thành.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS các nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm thảo luận.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Sau khi hết thời gian quy định, giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

Bước 3: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, giải thích và đưa ra kết luận.
	III. Lựa chọn và sử dụng

1. Lựa chọn.

- Theo nguyên tắc chung.

- Ngoài ra cần quan tâm đến nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế để lựa chọn chức năng, kiểu dáng, công suất, thương hiệu của bếp.

2. Sử dụng.

a. Những bước cơ bản khi sử dụng.

- Chuẩn bị: Kiểm tra và làm sạch bề mặt bếp; lựa chọn nồi, chảo nấu phù hợp với bếp; đặt nồi nấu lên bếp; cấp điện cho bếp.

- Bật bếp: Nhấn nút nguồn, chọn chế độ nấu hoặc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

- Tắt bếp: Sau khi nấu xong, nhấn nút nguồn để tắt bếp.




3. Hoạt động luyện tập

a.Mục tiêu:Củng cố lại kiến thức đã học thông qua thực hành tìm hiểu thông tin và thực hiện thao tác sử dụng bếp trên thiết bị thật.
b. Nội dung:Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành theo quy trình : 

-  Đọc thông tin kĩ thuật ghi trên bếp hồng ngoại.

-Quan sát, chỉ ra cấu tạo, chức năng các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.

-  Cấp điện cho bếp, bật/ tắt, tăng/giảm nhiệt độ, chọn chế độ nấu của bếp hồng ngoại.

c.Sản phẩm: Báo cáo thực hànhcủa các nhóm
d.Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- GV kiểm tra và phát bếp cho các nhóm nhắc lại nội dung an toàn, hướng dẫn nội dung và trình tự thực hành cho mỗi nhóm.

- Các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của thành viên trong nhóm.
- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tìm hiểu  và ghi vào báo cáo thực hành.
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm thực hành và điều chỉnh.

Bước 3:  Báo cáo , thảo luận

- HS báo cáo kết quả thực hành và nộp báo cáo thực hành

- HS nhận xét kết quả thực hành của nhóm bạn.

- GV:Thu báo cáo thực hành về nhà chấm.

Bước 4:  Kết luận, nhận định:

- GV nhắc HS dừng thực hành, thu dọn dụng cụ, thiết bị thực hành, làm vệ sinh nơi thực hành.

- GV: Nhận xét đánh giá về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động và ý thức thực hành.
	MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Nhóm:……………………………

Lớp:……………………..

1. Tên hãng sản xuất...................................

    Loại bếp(đơn/đôi)....................................

Thông số kĩ thuật

2. Cấu tạo và các bộ phận chính của bếp

Tên bộ phận chính

Chức năng




4. Hoạt động vận dụng

a. Mục tiêu: 
- Giúp HS kết nối kiến thức đã học về bếp hồng ngoại vào thực tiễn trong gia đình.

- Hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ của HS.
b. Nội dung:HS trả lời các câu hỏi ở hộp chức năng vận dụng trong SGK trang 71.
c. Sản phẩm:Câu trả lời của HS vào vở ghi chép.
d. Tiến trình hoạt động:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS về nhà học bài và trả lời các câu hỏi trong hộp vận dụng ở SGK trang 71.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành nhiệm vụ vào vở.

Bước 3:Báo cáo, thảo luận: 

- Tổ chức báo cáo nhanh trên lớp (trong tiết học tiếp theo)

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chốt:

- Những tình huống gây mất an toàn khi sử dụng bếp hồng ngoại:

+ Mặt bếp nóng, dễ bị bỏng nếu lỡ tay chạm vào trong khi nấu hoặc sau khi nấu.

+ Không đặt bếp gần khu vực có nước; trên mặt bếp hoặc bên ngoài nồi nấu bị dính nhiều nước nguy cơ cao xảy ra hỏng hóc, điện giật và bỏng.

+ Khi bếp hoạt động, tránh để các vật kim loại nhỏ như thìa, dao, nĩa trên mặt bếp vì bếp sẽ làm nóng toàn bộ các vật dụng đó, gây bỏng nếu không cẩn thận chạm vào.

- Nếu được chọn mua một loại bếp điện cho gia đình, nên chọn bếp hồng ngoại vì:

+ Bếp hồng ngoại không kén nồi nấu, tiết kiệm chi phí mua sắm nồi.

+ Giá cả của bếp hồng ngoại phải chăng.

+ Nấu nhanh.

+ Kiểu dáng nhỏ gọn, không chiếm nhiều không gian của bếp...

	Ngày soạn: ..............................
	             Tiết: 28; 29

	Ngày dạy: …………………….
	             


BÀI 14: DỰ ÁN: AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Đánh giá được thực trạng sử dụng điện năng trong gia đình.

- Đề xuất việc làm cụ thể để sử dụng điện năng trong gia đình an toàn, tiết kiệm.

2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong quá trình thực hiện dự án học tập.

-Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học về cách sử dụng điện năng an toàn, tiết kiện trong gia đình mình.

b) Năng lực công nghệ:

- Đọc và hiểu được các kí hiệu ghi trên thiết bị điện trong gia đình.
- Đánh giá thực trạng tiêu thụ điện năng trong gia đình.
- Để xuất giải pháp tiết kiệm điện năng trong gia đình.
- Sử dụng các thiết bị điện trong gia đình đúng cách, an toàn và hiệu quả.
3. Phẩm chất: 

Có ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm, an toàn và đúng cách.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: 

- Tìm hiểu mục tiêu bài;

- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy: SHS và SBT là tài liệu tham khảo chính;

- Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện dạy học:

- Dự kiến phân chia HS trong lớp thành các nhóm;

- Tranh ảnh, video, clip, thông tin, hình ảnh thực tế liên quan, một số website tham khảohỗ trợ thực hiện dự án.

2. Đối với học sinh
- Đọc trước bài học trong SHS;

- Máy tính có kết nối internet.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 1 số thiết bị điện thông thường

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động giới thiệu dự án
a.Mụctiêu: Định hướng sự quan tâm của HS vào chủ đề của dự án.

b. Nội dung:HS được yêu cầu thảo luận một sổ câu hỏi về vai trò của điện năng trong cuộc sống; sự cần thiết phải sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng; đọc nội dung mục I và III vể nhiệm vụ và tiêu chí đánh giá dự án.

c. Sản phẩm:Bản báo cáo kết quả thảo luận nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
- GV khai thác những kinh nghiệm, hiểu biết của HS về vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất thông qua một số câu hỏi định hướng: 

+ Em hiểu điện năng là gì?

+ Nêu vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất?

+ Theo em, điện năng được sản xuất như thế nào?

+ Những nguyên nhân nào gây nên tai nạn điện mà em đã thấy hoặc đã nghe?

+ Tại sao cần phải sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng?
- Từ kết quả trả lời các cầu hỏi, GV xác định được những kiến thức mà HS chưa biết và muốn biết về vấn để tiết kiệm điện trong gia đình, từ đó có hứng thú, động lực thực hiện dự án.

- Cuối hoạt động này, HS cần nắm vững nhiệm vụ thực hiện dự án (mục I. Nhiệm vụ trong SGK), các tiêu chí đánh giá của dự án (mục III. Đánh giá trong SGK).

- GV giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo.

2. Hoạt động lập kế hoạch dự án

a. Mục tiêu: HS lập được kế hoạch và tiến hành thực hiện dự án. HS đọc và hiểu được các kí hiệu ghi trên thiết bị điện trong gia đình. Đánh giá thực trạng tiêu thụ điện năng trong gia đình. Đê' xuất giải pháp tiết kiệm điện năng trong gia đình. Sử dụng các thiết bị điện trong gia đình đúng cách, an toàn và hiệu quả.
b. Nội dung : HS đượcyêu cầu thảo luận để đưara kế hoạch thực hiện và tiến hành thực hiện dự án.
c. Sản phẩm : Kế hoạch thực hiện của từng nhóm HS; các minh chứng, tư liệu thu thập được trong quá trình thực hiện dự án.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV hướng dẫn, tổ chức cho HS thảo luận nhóm để lập kế hoạch thực hiện dự án như: phân công nhiệm vụ, cách thức hoạt động nhóm, thời gian thực hiện dự án, vai trò của từng thành viên trong nhóm. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

1.  Quan sát và chỉ ra những biểu hiện sử dụng đồ dùng điện không an toàn, lãng phí điện năng. Qua đó, đánh giá về mức độ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong gia đình.

2. Đề xuất những việc làm cụ thể để sử dụng điện năng trong gia đình em được an toàn, tiết kiệm. 

3. Làm báo cáo kết quả về dự án học tập. Báo cáo có thể trình bày dưới nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm của dự án học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Các nhóm công bố kế hoạch của nhóm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Giáo viên kiểm tra tính khả thi trong kế hoạch của các nhóm
	1. 

* Những biểu hiện sử dụng đồ dùng điện không an toàn, lãng phí điện năng:

- Tan học không tắt đèn, quạt phòng học.

- Bật đèn ở phòng tắm, nhà vệ sinh suốt ngày đêm.

- Ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng.

- Sử dụng đồ dùng điện có công suất cao liên tục vào giờ cao điểm.

* HS tự liên hệ để đánh giá về mức độ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong gia đình.

2. Đề xuất những việc làm cụ thể để sử dụng điện năng trong gia đình em được an toàn, tiết kiệm:

a.Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm.
b. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng .
c. Không sử dụng lãng phí điện năng.

3. HS làm báo cáo theo nhóm.


3. Hoạt động báo cáo kết quả dự án

a. Mục tiêu

Giúp nhóm HS tổng hợp và hoàn thiện sản phẩm của nhóm. Thông qua đó sẽ phản ánh lại kết quả học tập của HS trong quá trình thực hiện dự án.

b. Nội dung:

HS báo cáo kết quả thực hiện trên lớp.

c. Sán phẩm:

Poster, báo cáo powerpoint, video,...

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV tồ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả thực hiện dự án.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

-HS báo cáo kết quả thực hiện thông qua hình thức poster hoặc trình chiếu powerpoint, sản phẩm (nếu có).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

-GV theo dõi phần trình bày của các nhóm và các hoạt động của thành viên trong nhóm, lắng nghe và hỗ trợ các nhóm trả lời câu hỏi của các nhóm khác (nếu cần).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV nhận xét, đánh giá nội dung phần báo cáo kết quả thực hiện dự án của mỗi nhóm theo tiêu chí đã đề ra ban đầu.
	Sản phẩm của các nhóm




4. Hoạt động đánh giá dự án

a. Mục tiêu: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án của HS.
b. Nội dung: HS tham gia đánh giá dự án của nhóm mình và nhóm bạn.
c. Sán phẩm: Điểm đánh giá việc thực hiện dự án của các nhóm HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM


- GV gợi ý nội dung mở rộng để HS tìm hiểu thêm liên quan đến dự án vừa hoàn thành.

	
	HS tham gia đánh giá dự án của nhóm mình và nhóm bạn.




5. Hoạt động vận dụng

a. Mục tiêu:Học sinh vận dụng kiến thức đã hình thành vào giải quyết một số tình huống trong cuộc sống, mở rộng thêm những kiến thức về an toàn và tiết kiệm điện năng trong gia đình.

b. Nội dung: HS tham gia giải quyết tình huống, bài tập theo yêu cầu của GV.

c. Sán phẩm: Câu hỏi tình huống, bài tập.

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV tồ chức cho các nhóm HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

HS tham gia tìm hiểu trả lời nội dung mà GV giao.
	HS tham gia tìm hiểu.

	1. Liệt kê các đồ dùng điện đang sử dụng trong gia đình theo Bảng 1. 

Bảng 1. Các đồ dùng điện đang sử dụng trong gia đình em
Số thứ tự
Tên đồ dùng điện trong gia đình
Công suất tiêu thụ thụthụthụthụ
2: Dựa vào tên đồ dùng điện trong Bảng 1, HS tra cứu trên mạng internet hoặc sổ tay hướng dẫn sử dụng đồ dùng điện để tìm kiếm đồ dùng điện thế hệ mới có chức năng gần giống với đồ dùng điện đang sử dụng nhưng phải có công suất tiêu thụ nhỏ hơn và điền vào Bảng 2.

STT

Tên đồ dùng điện mới thay thế cho đồ dùng điện

 đang sử dụng.
Công suất tiêu thụ 

thụthụthụthụ


	      3. Dựa vào số liệu trong Bàng 1 và Bảng 2, HS trả lời các câu hòi sau:

? Câu 1. Nếu thay thế đồ dùng điện đang sử dụng bằng đồ dùng điện thế hệ mới thì tiết kiệm được bao nhiêu công suất tiêu thụ?

? Câu 2. Giả sử 1 kWh điện giá  2100 đồng/KWh. Nếu thay thế đồ dùng điện đang sử dụng (Bảng 1) bằng đồ dùng điện thế hệ mói (Bàng 2) thì mỗi tháng (30 ngày) gia đình em sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện?
Bảng 3:
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- GV gợi ý nội dung mở rộng để HS tìm hiểu thêm liên quan đến dự án vừa hoàn thành.

	- HS báo cáo kết quả tìm hiểu được.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
	


IV. Kế hoạch đánh giá:

Bảng theo dõi thực hiện dự án của nhóm

Tên nhóm: 


	TIÊU CHÍ
	MỨC ĐỘ

	
	1
	2
	3
	4

	Tham gia thảo luận, đưa ý kiến
	Không có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm
	Có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm nhưng không đầy đủ thành viên hoặc không có biên bản thảo luận nhóm.
	Có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm với đầy đủ thành viên, có biên bản thảo luận nhóm nhưng ghi chép sơ sài.
	Có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm với đầy đủ thành viên và ghi chép chi tiết biên bản thảo luận nhóm.

	
	Có thành viên không quan tâm tham gia thảo luận với các bạn nhưng không nhận được sự nhắc nhở của nhóm
	Các thành viên đều tham gia thảo luận, góp ý kiến nhưng chưa có sự đồng đều giữa các thành viên
	Các thành viên đều hăng hái, tích cực tham gia thảo luận và đưa ra ý kiến cá nhân
	Các thành viên đều hăng hái, tích cực tham gia thảo luận, có sự tranh luận sôi nổi và đưa ra ý kiến sáng tạo, hiệu quả có thể sử dụng

	Thái độ hợp tác, cộng tác nhóm
	Không có tinh thần hợp tác, lắng nghe ý kiến của mọi người trong nhóm. 
	Có tinh thần hợp tác, lắng nghe ý kiến của mọi người trong nhóm. 
	Có tinh thần hợp tác, biết lắng nghe và học hỏi ý kiến của các bạn, bảo vệ quan điểm cá nhân.
	Có tinh thần hợp tác, biết lắng nghe và học hỏi ý kiến của các bạn, bảo vệ quan điểm cá nhân, đồng thời giúp cho các bạn hợp tác tốt với nhau

	Kế hoạch làm việc
	Không có kế hoạch
	Kế hoạch sơ sài, không thực tế
	Có kế hoạch chi tiết, rõ ràng nhưng không thực tế
	Kế hoạch chi tiết rõ ràng, thực tế, sáng tạo, khả năng ứng dụng cao

	Năng lực làm việc
	Không thực hiện các công việc được giao hoặc thực hiện không đạt yêu cầu
	Tích cực thực hiện các công việc được giao, đạt yêu cầu
	Thực hiện các công việc được giao một cách sáng tạo, đạt hiệu quả cao
	Thực hiện các công việc được giao một cách sáng tạo, hiệu quả. Xung phong thực hiện những công việc khó.

	Thời gian hoàn thành công việc
	Thường xuyên không hoàn thành công việc đúng hạn

	Hoàn thành các công việc không giao đúng thời hạn quy định
	Hoàn thành các công việc được giao sớm so với thời hạn quy định
	Hoàn thành các công việc được giao sớm, giúp đỡ các bạn khác trong nhóm hoàn thành công việc đúng hạn


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm: 


	TIÊU CHÍ
	ĐIỂM

	Bài báo cáo
	Giới thiệu nhóm ấn tượng.
	1

	
	Nêu được mục đích của buổi báo cáo.
	1

	
	Trình bày rõ ràng, dễ hiểu quy trình làm sản phẩm.
	3

	
	Đánh giá được ưu, nhược điểm của sản phẩm.
	3

	
	Hình thức đẹp, hợp lý, bố cục rõ ràng.
	2

	
	Tổng điểm
	10


	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 30

	Ngày dạy: 
	                


ÔN TẬP CHƯƠNG I


I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:


- Học sinh nắm được khái quát về nhà ở, xây dựng nhà ở và ngôi nhà thông minh.


2. Năng lực:


a) Năng lực chung: Tự học, chủ động trong việc tự ôn tập qua các bài giáo viên cho ôn tập.


b) Năng lực công nghệ: Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tìm hiểu vấn đề.


3. Phẩm chất:


- Chăm chỉ, có ý thức trong bộ môn, áp dụng kiến thức kỹ năng vào cuộc sống.


- Tìm hiểu thêm thông tin qua các sách, báo, sách học thêm…


II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Tạo tâm thế hứng thú ôn tập cho học sinh.


2. Học sinh: 


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức. Mỗi dãy cử 5 bạn HS. Chia làm 2 nhóm

Kể tên các vật liệu làm nhà ở

B4:
GV cho HS đánh giá kết quả của 2 nhóm

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  HS cử 5 bạn chơi

B3: Báo cáo kết quả.
5 bạn chơi theo hướng dẫn của GV


Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nhắc lại các kiến thức cần lưu ý trong chương I

- Khái quát về nhà ở
- Xây dựng nhà ở
- Ngôi nhà thông minh
B4: 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

- GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

B3. Báo cáo kết quả

- HS trả lời các câu hỏi của GV


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu trả lời câu hỏi 

- Em hãy trình bày vai trò của nhà ở ?

- Nêu một số kiến thức nhà ở đặc trưng ở Việt Nam?

- Liệt kê một số loại vật liệu xây dựng mà em biết?

- Ở nơi em sống, những vật liệu chính để xây dựng nhà ở là gì ?

- Nêu tác dụng của vật liệu đó trong quá trình xây dựng nhà ở?

- Em hãy nêu những đặc điểm của ngôi nhà thông minh?

B4: 

GV nhận xét, kết luận và bổ sung
	B2:  HS độc lập trả lời

*N: GV theo dõi và giúp đỡ HSKT           

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trình bày kết quả

- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

- Tìm hiểu các cho biết ngôi nhà của gia đình em được xây dựng từ những loại vật liệu nào?

- Tưởng tượng và cho biết ngôi nhà thông minh của em trong tương lai?

B4: GV nhắc nhở HS:

- Học bài, ôn lại các câu hỏi

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủvà xem trước nội dung chương II
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: Câu trả lời của HS được ghi vào vở


	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 31

	Ngày dạy: 
	                


ÔN TẬP CHƯƠNG II


I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:


- Học sinh nắm được cách bảo quản và chế biến thực phẩm.


2. Năng lực:


a) Năng lực chung: Tự học, chủ động trong việc tự ôn tập qua các bài giáo viên cho ôn tập.


b) Năng lực công nghệ: Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tìm hiểu vấn đề.


3. Phẩm chất:


- Chăm chỉ, có ý thức trong bộ môn, áp dụng kiến thức kỹ năng vào cuộc sống.


II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Tạo tâm thế hứng thú ôn tập cho học sinh.


2. Học sinh: 


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức. Mỗi dãy cử 5 bạn HS. Chia làm 2 nhóm

Kể tên các thực phẩm giàu prôtêin

B4:
GV cho HS đánh giá kết quả của 2 nhóm

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  HS cử 5 bạn chơi

B3: Báo cáo kết quả.
5 bạn chơi theo hướng dẫn của GV


Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nhắc lại các kiến thức cần lưu ý trong chương II

- Thực phẩm và dinh dưỡng

- Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

- Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương

B4: 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

- GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

B3. Báo cáo kết quả

- HS trả lời các câu hỏi của GV


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu trả lời câu hỏi 

- Làm thế nào để cơ thể cân đối khỏe mạnh?

- Thực phẩm có vai trò như thế nào đối với cơ thể ?

- Kể tên và nêu vai trò của các nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể con người ?

- Liệt kê những việc cần làm để giúp cơ thể chúng ta hình thành thói quen ăn uống khoa học?

- Liệt kê một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm mà em biết?

- Kể tên biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn mà gia đình em đã thực hiện?

B4: 

GV nhận xét, kết luận và bổ sung
	B2:  HS độc lập trả lời

*N: GV theo dõi và giúp đỡ HSKT           

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trình bày kết quả

- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

· Thiết kế thực đơn cho một bữa ăn hợp lý cho gia đình?

B4: GV nhắc nhở HS:

- Học bài, ôn lại các câu hỏi

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và xem trước nội dung chương III
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: Câu trả lời của HS được ghi vào vở


**********************
	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 32

	Ngày dạy: 
	


ÔN TẬP CHƯƠNG III


I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:


- Học sinh nắm được kiến thức trang phục và thời trang.


2. Năng lực:


a) Năng lực chung: Tự học, chủ động trong việc tự ôn tập qua các bài giáo viên cho ôn tập.


b) Năng lực công nghệ: Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tìm hiểu vấn đề.


3. Phẩm chất:


- Chăm chỉ, có ý thức trong bộ môn, áp dụng kiến thức kỹ năng vào cuộc sống.


II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Tạo tâm thế hứng thú ôn tập cho học sinh.


2. Học sinh: 


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức. Mỗi dãy cử 5 bạn HS. Chia làm 2 nhóm

Kể tên các loại trang phục 

B4:
GV cho HS đánh giá kết quả của 2 nhóm

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  HS cử 5 bạn chơi

B3: Báo cáo kết quả.
5 bạn chơi theo hướng dẫn của GV


Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nhắc lại các kiến thức cần lưu ý trong chương III

- Trang phục trong đời sống
- Trang phục và thời trang
- Sử dụng và bảo quản trang phục
B4: 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

- GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

B3. Báo cáo kết quả

- HS trả lời các câu hỏi của GV


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu trả lời câu hỏi 

- Em hãy kể tên một số nghề cần trang phục đặc biệt. Những bộ trang phục đó được sử dụng với vai trò gì?

- Kể tên một số loại trang phục thường mặc của em và tìm hiểu loại vải để may các trang phục đó?

- Tìm hiểu loại vải thường dùng để may trang phục truyền thống đặc trưng cho dân tộc của em?

- Lựa chọn trang phục có thể dựa trên những tiêu chí nào ?

· Thời trang là gì?

B4: 

GV nhận xét, kết luận và bổ sung
	B2:  HS độc lập trả lời

*N: GV theo dõi và giúp đỡ HSKT           

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trình bày kết quả

- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

- Hãy lựa chọn phong cách thời trang mà em yêu thích và giải thích tại sao?

- Với thời tiết mùa hè em sẽ chọn quần áo nào làm từ loại vải nào?

B4: GV nhắc nhở HS:

- Học bài, ôn lại các câu hỏi

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và xem trước nội dung chương III
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: Câu trả lời của HS được ghi vào vở
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	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 34

	Ngày dạy: 
	                


ÔN TẬP HỌC KÌ II


I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:


- Học sinh nắm được kiến thức trong chương III và chương IV


2. Năng lực:


a) Năng lực chung: Tự học, chủ động trong việc tự ôn tập qua các bài giáo viên cho ôn tập.


b) Năng lực công nghệ: Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tìm hiểu vấn đề.


3. Phẩm chất:


- Chăm chỉ, có ý thức trong bộ môn, áp dụng kiến thức kỹ năng vào cuộc sống.


II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Tạo tâm thế hứng thú ôn tập cho học sinh.


2. Học sinh: 


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV gọi HS trả lời: Nhắc lại các bài đã học trong HK II

B4:
GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS
	- B2:  HS suy nghĩ, trả lời

B3: Báo cáo kết quả.
HS trả lời


Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nhắc lại các kiến thức cần lưu ý trong học kì II

- Trang phục và đời sống
- Đồ dùng điện trong gia đình
B4: 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức


	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

- GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

B3. Báo cáo kết quả

- HS trả lời các câu hỏi của GV


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu trả lời câu hỏi 

- Kể tên một số loại trang phục thường mặc của em và tìm hiểu loại vải để may các trang phục đó?

- Tìm hiểu loại vải thường dùng để may trang phục truyền thống đặc trưng cho dân tộc của em?

- Lựa chọn trang phục có thể dựa trên những tiêu chí nào?
B4: 

GV nhận xét, kết luận và bổ sung
	B2:  HS độc lập trả lời

*N: GV theo dõi và giúp đỡ HSKT           

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trình bày kết quả

- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

- Hãy lựa chọn phong cách thời trang mà em yêu thích và giải thích tại sao?

- Với thời tiết mùa hè em sẽ chọn quần áo nào làm từ loại vải nào?

B4: GV nhắc nhở HS:

- Học bài, ôn lại các câu hỏi

- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và xem trước nội dung chương III
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: Câu trả lời của HS được ghi vào vở


********************
	Ngày soạn:

Ngày thực hiện:
	              Tiết:   35


KIỂM TRA HỌC KÌ II


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 


- Kiểm tra, đánh giá được kiến thức của bản thân thu được trong học kì II.


2. Kỹ năng


- Rèn được kĩ năng trình bày bài kiểm tra một cách khoa học


3. Thái độ


- Hình thành ý thức nghiêm túc, tự giác, trách nhiệm của bản thân đối với việc học tập).


II. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên

 
1.1. Ma trận

	Chủ đề

(chương

bài)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Trang phục và đời sống
	Nhận biết được 1 số loại trang phục theo công dụng, đặc điểm của trang phục và cách sử dụng trang phục
	Chọn được một số loại vải dùng để may trang phục và sử dụng trang phục hợp lí.


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%
	3( C1,2,4)

0,75

7,5%
	
	2( C3,5)

0,5

5%
	1( C17)

2

20%
	
	
	
	
	6

4,25

42,5%

	Đồ dùng điện trong gia đình
	- Biết công dụng của 1 số đồ dùng điện. 

- Lựa chọn và sử dụng được 1 số Đ D điện trong gia đình 

- Khái quát về đèn điện

- Nêu được cấu tạo nồi cơm điện 
	-Đọc được thông số kĩ thuật trên ĐD điện 

- Lựa chọn và sử dụng được nồi cơm điện đúng cách tiết kiệm và an toàn.
	Giải thích được cách sử dụng đồ dùng điện  trong 1 số tình huống
	Đề xuất được cách sử dụng điện một cách an toàn và hiệu quả  ở gia đình em.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%
	6( C6,8,9,10,11,13)

1,5

15%
	
	5( C7, 12,14,15,16)

1,25

12,5%
	
	
	1

(C19)

2

20%
	
	1

(C18)

2

20%
	13

5,75

57,5%

	T.Số câu

T.Số điểm

Tỉ lệ%


	9

2,25

22,5%
	
	7

1,75

17,5%
	1

2

20%
	
	1

2

20%
	
	1

2

20%
	19

10

100%


1.2. Đề kiểm tra 

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Lựa chọn câu trả lời đúng nhất rồi điền vào bảng dưới đây.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Trong các trang phục sau, trang phục nào được phân loại theo công dụng?
A. Trang phục thanh niên                              B. Trang phục nam

C. Trang phục mùa nóng                               D. Trang phục thể thao

Câu 2. Với yêu cầu mặc phải thoáng mát, khi chọn trang phục em phải chú ý đến đặc điểm nào của trang phục?

A. Chất liệu                                                   B. Kiểu dáng

C. Màu sắc                                                    D. Đường nét, họa tiết

Câu 3. Vải sợi pha có đặc điểm:

A. Hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu    

B. Bền, đẹp, hút ẩm thấp, không bị nhàu, không thoáng mát

C. Bền, đẹp, ít nhàu, thoáng mát

D. Hút ẩm cao, thoáng mát, ít nhàu

Câu 4. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cần chọn trang phục có đặc điểm?

A. Tay bồng, có bèo                                      B. Màu sáng

C. Kẻ ngang, hoa to, ô vuông                       D. Vừa sát cơ thể, đường nét dọc

Câu 5. Phương pháp giặt khô thường áp dụng với quần áo:

A. Thông thường sử dụng hàng này                            B. Quần áo mỏng, mịn

C. Quần áo da, len, dạ, quần áo lông vũ...                   D. Quần áo bẩn vừa và ít

Câu 6. Trong các bạn sau, bạn nào mặc quần áo phù hợp trang phục học sinh?

A. Quần áo đồng phục học sinh                                   B. Quần bò “rách”

C. Áo the, khăn xếp                                                     D. Áo dài Việt Nam

Câu 7. Máy sấy tóc có công dụng là:

A. Xay thực phẩm                                             B. Đun nước

C. Làm phẳng quần áo                                      D. Tạo ra luồng gió nóng để làm khô

Câu 8. Trên nhãn một bóng đèn có ghi 220V – 30W có nghĩa là:

A. Điện áp định mức 30W, công suất 220V

B. Công suất định mức 30W, điện áp định mức 220V

C. Đèn phát ra ánh sáng 220V

D. Đèn tỏa ra nhiệt lượng 30W 

Câu 9. Khi chọn đồ dùng điện cần lưu ý:

A. Lựa chọn loại càng đắt tiền càng tốt

B. Loại có công suất lớn

C. Loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu

D. Loại có tính năng hiện đại, tiết kiệm điện và rẻ tiền

Câu 10: Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
A. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường.

B. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

C. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

D. Không cần thiết.

Câu 11. Đèn điện được sử dụng chủ yếu để:

A. Sưởi ấm                                        B. Chiếu sáng cho cây Thanh long sai quả

C. Ấp gà                                           D. Chiếu sáng

Câu 12. Đâu là nguyên lí hoạt động của đèn sợi đốt

A. Sự phóng điện trong bóng đèn làm đèn phát sáng

B. Sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng

C. Chất khí trong bóng đèn phát sáng

D. Chíp LED phát ra ánh sáng

Câu 13. Hãy lựa chọn đèn sợ đốt phù hợp để sử dụng cho bàn học của em:

A. 220V- 40W                                     B. 110V – 25W

C. 220V – 25W                                   D. 220V – 100W

Câu 14. Đâu là bộ phận chính của bếp hồng ngoại

A. Mâm nhiệt                                     B. Nồi nấu

C. Nguồn điện                                    D. Mâm nhiệt hồng ngoại

Câu 15. Trong các sơ đồ sau sơ đồ nào biểu thị nguyên lí làm việc của nồi cơm điện

A. Nguồn điện 

Điều khiển

Mâm nhiệt

Ấm nước

B. Nguồn điện 

Điều khiển

Mâm nhiệt

Chảo nấu

C. Nguồn điện 

Điều khiển

Mâm nhiệt

Soong

D. Nguồn điện 

Điều khiển

Mâm nhiệt

Mặt nướng

Câu 16. Gia đình bạn An có bốn thành viên: bố, mẹ, An và em gái 5 tuổi. Em hãy chọn giúp bạn An một nồi cơm điện có thông số phù hợp nhất:

A. 220V – 360W – 0,5L                                   B. 220V – 650W – 1,8L

C. 110V – 550W – 1,8L                                   D. 220V – 1200W – 1,0L

II. PHẦN TỰ LUẬN (6đ)

Câu 17 (2đ)

    Lớp em chuẩn bị lao động vệ sinh quét mạng nhện, lau bụi bẩn trên cửa,... lớp học. Em sẽ lựa chọn trang phục như thế nào ?

Câu 18 (2đ)

    Nhà bạn Bình mua chiếc quạt điện mới với đầy đủ chức năng như: hẹn giờ, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh hướng gió bằng điều khiển từ xa. Hàng ngày 22 giờ Bình đi ngủ và bật quạt với tốc độ gió lớn nhất, khi quá nửa đêm về sáng trời chuyển mát, bạn kéo chăn đắp và vẫn để quạt hoạt động như vậy đến khi thức dậy (khoảng 7 giờ sáng). Em có nhận xét gì về việc sử dụng quạt của bạn Bình? Em có đề xuất, góp ý gì với bạn Bình không?

Câu 19 (2đ) 

   Đề xuất những việc làm cụ thể để việc sử dụng điện năng trong gia đình em được an toàn, tiết kiệm.

ĐỀ KIỂM TRA 

(Dành cho HS khuyết tật)

HS chỉ tay, GV điền hộ điền câu trả lời đúng vào cột sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	
	
	
	


Câu 1. Với yêu cầu mặc phải thoáng mát, khi chọn trang phục em phải chú ý đến đặc điểm nào của trang phục?

A. Chất liệu                                                   B. Kiểu dáng

C. Màu sắc                                                    D. Đường nét, họa tiết

Câu 2. Trong các bạn sau, bạn nào mặc quần áo phù hợp trang phục học sinh?

A. Quần áo đồng phục học sinh                                   B. Quần bò “rách”

C. Áo the, khăn xếp                                                     D. Áo dài Việt Nam

Câu 3. Máy sấy tóc có công dụng là:

A. Xay thực phẩm                                             B. Đun nước

C. Làm phẳng quần áo                                      D. Tạo ra luồng gió nóng để làm khô

Câu 4. Đèn điện được sử dụng chủ yếu để:

A. Sưởi ấm                                        B. Chiếu sáng cho cây Thanh long sai quả

C. Ấp gà                                           D. Chiếu sáng

1.3. Đáp án - Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)

Mỗi ý đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (6đ)

Câu 17( 2đ)

Gợi ý: mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

- Quần áo sẫm màu, rộng, chất liệu cotton hay sợi pha

- Dày ba ta, dép quai hậu

- Nón, mũ rộng vành.

- Khẩu trang

Câu 18 (2đ)

	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2

	Nhận xét
	
	Bạn Bình sử dụng lãng phí điện năng

(0,5)

	Đề xuất, góp ý
	Khi bạn thức dậy kéo chăn thì cầm điều khiển tắt quạt đi hoặc chuyển tốc độ gió nhỏ nhất

(0,5)
	Khi đi ngủ bạn để chế độ hẹn giờ, khi nửa đêm về sáng thì quạt tự động tắt

(1,5)


Câu 19 (2đ)
Đề xuất những việc làm cụ thể để việc sử dụng điện năng trong gia đình em được an toàn, tiết kiệm là:

- Không được sử dụng điện thoại trong quá trình nạp điện.

- Sửa chữa, bố trí lại vị trí các ổ điện sao cho phù hợp.

- Cần tắt hết các thiết bị điện chiếu sáng, ti vi, quạt khi không sử dụng.

- Khuyên bố mẹ sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời để đun nước tắm, để chiếu sáng….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM HỌC KÌ II

(Dành cho HS khuyết tật)

Mỗi ý đúng được 2,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	D
	C
	D


2. Học sinh: Ôn bài, giấy kiểm tra
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra

     - Giáo viên phát đề và tổ chức soát đề kiểm tra

     - Học sinh làm bài, giáo viên quan sát, bao quát lớp

     - Thu bài, nhận xét ý thức làm bài... 

3. Hướng dẫn tự học
	Ngày soạn: ..............................
	                Tiết: 33

	Ngày dạy: 
	                Tuần: 33


ÔN TẬP CHƯƠNG IV


I. Mục đích, yêu cầu


1. Kiến thức:


- Học sinh nắm được kiến thức về đồ dùng điện trong gia đình


2. Năng lực:


a) Năng lực chung: Tự học, chủ động trong việc tự ôn tập qua các bài giáo viên cho ôn tập.


b) Năng lực công nghệ: Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tìm hiểu vấn đề.


3. Phẩm chất:


- Chăm chỉ, có ý thức trong bộ môn, áp dụng kiến thức kỹ năng vào cuộc sống.


- Tìm hiểu thêm thông tin qua các sách, báo, sách học thêm…


II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Tạo tâm thế hứng thú ôn tập cho học sinh.


2. Học sinh: 


III. Tiến trình dạy học


1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Khởi động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức. Mỗi dãy cử 5 bạn HS. Chia làm 2 nhóm

Kể tên các đồ dùng điện trong gia đình

B4:
GV cho HS đánh giá kết quả của 2 nhóm

GV chốt lại kiến thức.
	- B2:  HS cử 5 bạn chơi

B3: Báo cáo kết quả.
5 bạn chơi theo hướng dẫn của GV


Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nhắc lại các kiến thức cần lưu ý trong chương IV

- Khái quát về đồ dùng điện
- Đèn điện
- Nồi cơm điện

- Bếp hồng ngoại

- Dự án: An toàn đienẹ
B4: 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
	B2: HS nhận nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

- GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

B3. Báo cáo kết quả

- HS trả lời các câu hỏi của GV


Hoạt động 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu trả lời câu hỏi 

- Điện áp định mức có ký hiệu là gì ?

- Công suất định mức có ký hiệu là gì ?

- Lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình em cần lưu ý điều gì ?

- An toàn đối với người sử dụng điện như thế nào ?

- Ai là người phát minh ra bóng đèn sợi đốt?

· Nồi cơm điện có các bộ phận chính nào ?

· Trình bày chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện?

B4: 

GV nhận xét, kết luận và bổ sung
	B2:  HS độc lập trả lời

*N: GV theo dõi và giúp đỡ HSKT           

B3: Báo cáo kết quả.

- HS trình bày kết quả

- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS tìm hiểu

- Nhà em có đồ dùng điện nào? Nêu cấu tạo chính của các đồ dùng điện đó

B4: GV nhắc nhở HS:

- Học bài, ôn lại các câu hỏi
	- B2:  HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà 

B3: Câu trả lời của HS được ghi vào vở
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